
TT Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 Hồ Sỹ Hiếu 05/03/1990 C5421022

2 Đỗ Thanh Tám 07/02/1983 N2307270

3 Hoàng Trung Tín 05/03/1992 C5657167

4 Lê Thị Tuyết 28/01/1991 C0332418

5 Lưu Văn Thắng 10/02/1985 N2475553

6 Nguyễn Đức Lương 09/03/2000 C6930046

7 Nguyễn Văn Quang 20/01/1998 C3195607

8 Khúc Xuân Bình 05/07/1983 N2224958

9 Nguyễn Hồng Tần 07/01/1994 C5805252

10 Bùi Đình Huy 15/11/1986 N2476833

11 Lương Văn Quý 09/11/1991 C5768181

12 Nguyễn Đình Tiến 09/091987 P01105427

13 Đào Văn Tuyền 01/10/1993 C3683242

14 Lê Hùng Quang 25/07/1985 C3976222

15 Ngô Văn Kham 11/06/1992 N2311848

16 Vũ Văn Hiệp 26/03/1986 C5586782

17 Nguyễn Viết Cường 15/06/1989 C9481918

18 Lê Văn Hùng 12/02/1992 C5259437

19 Nguyễn Bùi Kiên 13/07/1992 C1670940

20 Nguyễn Văn Hải 12/06/1983 C5569300

21 Vũ Văn Trung 10/11/1994 C2685063

22 Nguyễn Duy Phước 15/02/1995 C5503403

23 Nguyễn Văn Thu 07/10/1994 C5577121

24 Nguyễn Huy Huỳnh 03/11/1996 C4077668

25 Lưu Đình Tùng 12/03/1995 Q00581502

26 Nguyễn Mạnh Xuân 24/07/1986 N2299154 

27 Trần Xuân Tùng 24/08/1987 N2430601

28 Nguyễn Văn Thiệu
 24/06/1984 C5583281

29 Lương Văn Tuyên 14/09/1990 C2439353

30 Hồ Minh Nhựt 15/08/1992 C8411317

31 Nguyễn Văn Dương 17/01/1993 C4149720

32 Trần Văn Đức 04/12/2000 P01093685

33 Đậu Văn Long 27/02/1996 K0149563

34 Bùi Văn Thìn 18/01/1988 Q00424939

35 Vũ Văn Thuân 14/03/1985 C6823454

36 Dương Thế khơi 14/03/1991 C5562116

37 Đỗ Văn Dương 15/09/1999 C5583488

38 Lê Xuân Tiến 17/08/1989 N2298594

39 Nguyễn Văn Huy 08/07/1996 C5581868
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40 Hồ Ngọc Anh Tuấn 01/09/1993 Q00422948

41 Trương Văn Lượng 17/11/1991 C8380499

42 Cao Văn Quân 12/12/1983 Q00404433

43 Trịnh Văn Nguyên 10/10/1993 C1584169

44 Đào Hữu Cường 07/02/2004 P02264013

45 Phạm Quốc Tuấn 03/02/1989 N2475199

46 Hồ Tiến Hải 20/03/1992 C5502244

47 Nguyễn Đức Thuận  29/03/1986 C5587848

48 Lê Thái Mạnh 03/12/1988 K0473673

49 Đinh Khắc Thắng 06/12/1989 C2870484

50 Định Anh Bình 15/09/1994 C5234846

51 Đinh Quang Sáng 16/01/1996 C3852530

52 Bùi Chí Hiếu 03/02/1987 N2311652

53 Đỗ Văn Minh 15/11/1992 C5574585

54 Nguyễn Văn Thi 17/07/1993 C5582509

55 Lê Văn Tám 13/04/1993 C5562224

56 Tô Tuấn Tú 17/09/1995 C2159428

57 Thiều Đình Dương 20/03/1995 E01446226

58 Phạm Khắc Tuấn 26/06/1992 C5550284

59 Vũ Văn Quý 17/07/1996 C5498941

60 Lê Khả Thanh 12/07/1985 C5502918

61 Nguyễn Văn Khôi 23/08/1996 Q00584085

62 Vũ Văn Minh 02/09/1995 C5574588

63 Ngô Xuân Tuấn 15/11/1996 C5567967

64 Hoàng Thị Trang 22/09/1997 C1882405

65 Trần Bá Hải 03/05/1989 C4027170

66 Trần Trung Kiên 01/11/1989 C7060856


